
         V/v Mời báo giá mua hàng hóa 

    

                      

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua 

hàng hóa phục vụ cho công tác chuyên môn các khoa phòng của bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang”.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành 

chính - Quản trị 

- Bà : Trần Thị Khánh Nhung 

- Chức vụ: Thành viên Tổ giúp việc 

- Số điện thoại: 0912978837 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 28 tháng 3 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 31 tháng 3 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31 tháng 3 năm 

2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường 

Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Tháng 4 năm 2026 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được 

đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN QUANG 

 

               Số:          /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 3 năm 2026 



Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có):  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

     

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT; tổ giúp việc 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hưng Đạo 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           DANH MỤC DỰ TRÙ MUA SẮM CHI TIẾT HÀNG HOÁ 

        (Kèm theo thư mời       /TMBG-BVĐK ngày 27/3/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 

STT 

Tên nguyên liệu, 

vật liệu, công cụ, 

dụng cụ, sản phẩm 

hàng hàng hoá 

Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa Nước SX 
Đơn vị 

tính 
SL   

1 
Máy lọc nước công 

nghiệp 

Lọc nước uống trực tiếp đạt tiểu chuẩn QCVN 06-

1:2010/BYT 

Giải pháp nước uống toàn diện với 3 chế độ nước 

Nóng - Lạnh - Nguội, công suất, lọc 20L/h, đáp 

ứng nhu cầu sử dụng cho khoảng 10 - 30 người  

Việt Nam Cái 1 

2 Ống nhựa  Nhựa HD phi 20 Việt Nam Mét 40 

3 Đế quạt sắt CN Bằng sắt Việt Nam Cái 2 

4 Đai quạt CN 
Đai sắt vòng phi 20 có ốc vít hai đầu Rộng 5cm 

dày thép 1.5 ly 
Việt Nam Cái  2 

5 Máy hút bụi 
Loại công nghiệp thổi sân dung tích 35L, điện áp 

220V-50Hz 
Việt Nam Cái 1 

6 Thảm trải sàn Thảm gai Việt Nam Mét 30 

7 
Quạt treo tường 

công nghiệp 

Đường kính sải cánh QTT-650Đ:650mm; QTT-

750Đ:750mm; điện áp 220V 3 tốc độ 
Việt Nam Cái 2 

8 Xăng trắng KT: 80 x 80cm Việt Nam Cái 300 

9 Quạt cây 
Quạt 3 tốc độ, đường kính sải cánh 450mm; điện 

áp 220v 
Việt Nam Cái 16 

10 Giường gấp 
Khung bằng sắt sơn tĩnh điện có bánh xe di 

chuyển khi gấp lại, mặt bằng vải lưới chịu lực 
Việt Nam Cái 1 

11 Ti vi phòng TN 
32inch; độ phân giải HD; đèn Led; hệ điều hành 

Linux kết nối Wifi 
Việt Nam Cái 2 

12 Giá đỡ ti vi Giá treo khay liền có lỗ phù hợp với các loại ti vi Việt Nam Cái 3 

13 Khoan chứng từ 

Máy khoan đóng chứng từ Deli 3876A; Khoan lỗ 

và đóng chứng từ luôn bằng Ông nhựa tán; Tự 

động đo độ dày của chứng từ để cắt ống nhựa 

Việt Nam Cái 1 

14 Tủ lạnh phòng TN Loại 2 cánh 150L Việt Nam Cái 2 

15 Tủ nhân viên 
Loại chất liệu sắt 4 cánh 4 ngăn;  1,83x1m sâu 

0,45cm 
Việt Nam Cái 4 



STT 

Tên nguyên liệu, 

vật liệu, công cụ, 

dụng cụ, sản phẩm 

hàng hàng hoá 

Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa Nước SX 
Đơn vị 

tính 
SL   

16 
Toan có 2 lỗ song 

song  

Chất liệu vải, KT: Dài 2m*2m. Khoảng cách 

giữa 2 lỗ (từ tâm 2 lỗ 30cm), đường kính lỗ 

10cm. Khoảng cách từ mép bên trái toan đến 

tâm lỗ thứ nhất 60cm, đến tâm lỗ thứ 2 90cm. 

Khoảng cách từ mép bên phải đến tâm lỗ thứ 

hai 1,1m, đến tâm lỗ thứ nhất 1,4m. Khoảng 

cách từ mép trên toan đến 2 lỗ song song 

80cm, khoảng cách từ mép dưới toan đến 2 lỗ 

song song 1,2m. 

Việt Nam Cái 15 

17 Áo mổ Chất liệu vải cottong Việt Nam Cái 45 

18 
Toan phủ máy can 

thiệp 
Chất liệu vải, KT: Dài 2m* rộng 2m Việt Nam Cái 15 

19 
Săng chải bàn thủ 

thuật 
Chất liệu vải, KT: dài 1.7* rộng 1.6m Việt Nam Cái 15 

20 Săng bọc Chất liệu vải, KT: Dài 1.5*rộng 1.5m Việt Nam Cái 15 

21 Ghế gấp bọc da Khung sơn KT 456x450x830 mm Việt Nam Cái 20 

22 Chăn hè Kích thước: (1900x2150)mm; Chất liệu: Cotton Việt Nam Cái 10 

23 Ga giường TN 1.0 x 1.9m; Vải thô xanh E có chun Việt Nam cái 120 

24 Tủ INOX  6 cánh 6 ngăn, Cao 1,83 m  dài 1,0 m  sâu 0,45 m Việt Nam Cái 8 

25 Bàn máy tính Chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamin Việt Nam Cái 1 

26 Ghế máy tính Ghế xoay, GL101, chân nhựa W600xD530xH900 Việt Nam Cái 1 

27 Ghế xoay  GX17 Việt Nam Cái 6 

28 Máy rửa xe cao áp 

Máy cao áp có bánh xe và bộ phận cuốn dây xịt, 

điều chỉnh áp suất nước, công suất máy 20M26-

3,7T4; LUTIAN2600PSI-220V; có rơle tự ngắt, 

dây ra 15m 

Việt Nam 

Cái 1 

29 Bộ vòi xịt rửa xe   Việt Nam 
mét 80 

30 
Túi vệ sinh bảo 

dưỡng điều hòa 
Vải nhựa PP; KT 1x1,2m Việt Nam 

Cái 1 

31 Hạt công tắc Hạt tròn Việt Nam 
Cái 100 



STT 

Tên nguyên liệu, 

vật liệu, công cụ, 

dụng cụ, sản phẩm 

hàng hàng hoá 

Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa Nước SX 
Đơn vị 

tính 
SL   

32 Nước xả vải Doni  DT: 1,45L Việt Nam 
Túi 100 

33 Sen tắm   

Vòi sen tắm nóng lạnh 2 đường nước chia nóng 

lạnh, Van chia nước làm từ đá Ceramic chống 

trầy, đầu lọc đa lớp lọc sạch cặn bẩn, chất liệu 

Inox 

Việt Nam 

Bộ 10 

34 Van phao điện 
Phao tự động của Bể nước; BK-EFS20; Điện áp: 

110/220V – 15A/7.5A 
Việt Nam 

Cái 10 

35 
Vòng đệm cao su 

Silicon 

Chống rò rỉ nước; KT:  ngoài 25mm ,ĐK trong 

15mm, cao 13mm 
Việt Nam 

Túi 20 

36 
Quạt dàn nóng tủ 

lạnh 
Công suất 25w/5w; điện áp 220v/50Hz YZF Việt Nam Chiếc 1 

37 
Kìm bấm mạng đa 

năng Talon TL-315  

 Model: TL-315; Bấm được RJ45, RJ11, RJ12; 

Lưỡi kìm được làm bằng thép không rỉ; Dao cắt 

cực sắc;Có chức năng tuốt dây mạng; Lưỡi kìm 

được làm bằng lá thép bấm rất chắc chắn 

Việt Nam Cái 6 

38 
Tua vít 2 đầu dẹp 

và bake  
Crossman 46-100 Việt Nam Cái 6 

39 
Máy thổi hút bụi 

pin  

WORKFIX WF-AB775BL, Động cơ Không chổi 

than, 2 chức năng, Cò điều tốc, Pin 15Cell; Chức 

năng: Thổi bụi, lá cây và hút bụi, bơm 

hơi….Động cơ Không chổi than, lõi đồng 100%; 

Lưu lượng gió 2.8m3/p;Tốc độ không tải 

18.000rpm; Điện áp 21v; Pin 15cell dung lượng 

lớn; Chân pin phổ thông 4cm, dễ thay thế và dùng 

chung với các loại máy khác 

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM: 

Thân máy + 2 PIN 15 CELL + 1 sạc + 1 đầu thổi 

và hút + 1 túi đựng rác hút vào 

Việt Nam Cái 3 

40 
Mũi khoan xuyên 

tường 
Phi 20 dài 350mm Việt Nam Cái 2 

41 Tivi 

Loại ti vi Smart 65in, độ phân giải 4K, có kết nối 

internet, Wifi, giọng nói,...; 3 cổng HDMI; 2 cổng 

USB  

Việt Nam Cái 2 

42 Giá treo Tivi Theo thiết kế Việt Nam Cái 2 

Tổng cộng 42 mặt hàng 
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